
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI CHƯƠNG TRÌNH  

QUAY MAY MẮN – TRÚNG BÌNH AN 

1. GIẢI ĐẶC BIỆT 

STT Tên Khách Hàng Mã số dự thưởng 

1 BÙI QUỐC ANH 017708 

 

2. GIẢI NHẤT 

STT Tên Khách Hàng Mã số dự thưởng 

1 ĐINH TRUNG 034199 

2 NGÔ THỊ NGUYỆT 050670 

3 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG 005342 

4 NGUYỄN VĂN LIỆU 056623 

5 PHẠM QUANG TRƯỞNG 040151 

6 PHƯƠNG THỊ HUẾ 000165 

7 TÔ TUẤN DŨ 037884 

8 TRẦN THỊ NGÂN 060548 

9 VÕ THỊ BÉ 003075 

10 VŨ VIỆT HÙNG 065724 

 

3. GIẢI NHÌ 

STT Tên Khách Hàng Mã số dự thưởng 

1 BÀNH THỊ LỆ LAN 048747 

2 BÙI THỊ THANH THANH 017678 

3 ĐINH HỮU PHƯỚC 050234 

4 ĐỖ THỊ MẾN 034634 

5 ĐỖ VĂN TUYẾN 033488 

6 ĐOÀN THỊ TOÀN 001110 

7 LÊ  XUÂN ĐÔNG 062022 

8 LÊ HOÀNG KHA 046213 

9 LÊ THỊ ANH TIÊN 061813 

10 LÊ THỊ THANH HOÀ 059906 

11 LIÊU KIỆN TOÀN 021700 

12 NGUYỄN ĐỖ THANH TRÀ 063378 

13 NGUYỄN DUY NGỌC 016710 

14 NGUYỄN MẠNH LINH 015772 

15 NGUYỄN NGỌC LONG 047778 

16 NGUYỄN PHÚ XUÂN 032860 

17 NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG 017888 

18 NGUYỄN THỊ HOA 057450 

19 NGUYỄN THỊ KIM KHUYÊN 034425 

20 NGUYỄN THỊ KIM THOA 019375 

21 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 019166 

22 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 061472 



23 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG BẮC 020003 

24 NGUYỄN THỊ THU THUỶ 044725 

25 PHẠM KIM NGÂN 061681 

26 PHẠM THỊ HUÊ 046840 

27 PHAN QUỐC THẮNG 032310 

28 TẠ THỊ VÂN ANH 030403 

29 TRẦN TRÚC PHƯỢNG 048328 

30 VŨ THỊ NGỌC MAI 019584 

 

4. GIẢI BA:  

STT Tên Khách Hàng Mã số dự thưởng 

1 BÙI VĂN MINH 001854 

2 CAO THỊ VÂN 058920 

3 CHU THỊ VÂN 028270 

4 CHUNG DIỆU TUẤN 032922 

5 ĐÀO HỮU TRỌNG 057014 

6 ĐINH KHẮC BÁU 018598 

7 ĐỖ THỊ BÌNH 014104 

8 HOÀNG THÀNH TÀI 014577 

9 HUỲNH THỊ HƯƠNG GIANG 003969 

10 HUỲNH THỊ NỞ 061036 

11 HUỲNH THỊ THANH XUÂN 032633 

12 KỸ MINH TRIẾT 032501 

13 LAI PHỤNG LIÊN 032842 

14 LÊ BIỂN ĐÔNG 003838 

15 LÊ ĐỨC LƯƠNG 014786 

16 LÊ THỊ HỢI 005795 

17 LÊ THỊ LAN 052520 

18 NGUYỄN BÁ THANH 056751 

19 NGUYỄN CƯỜNG THỊNH 060098 

20 NGUYỄN LIÊN HƯƠNG 030386 

21 NGUYỄN THỊ CẨM HUYỀN 006214 

22 NGUYỄN THỊ DIỆU 057223 

23 NGUYỄN THỊ HÀ 062007 

24 NGUYỄN THỊ HẢI HIẾU 010083 

25 NGUYỄN THỊ HOÀI 061929 

26 NGUYỄN THỊ HUYỀN 034539 

27 NGUYỄN THỊ MINH THU 014313 

28 NGUYỄN THỊ MỪNG 043320 

29 NGUYỄN THỊ MỸ HOÀ 056805 

30 NGUYỄN THỊ NHÀN 016692 

31 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 054767 

32 NGUYỄN THỊ THANH DƯƠNG 041282 



STT Tên Khách Hàng Mã số dự thưởng 

33 NGUYỄN THỊ THU TRANG 061795 

34 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 019567 

35 NGUYỄN THỊ TỈNH 027798 

36 NGUYỄN THỊ VÂN 026731 

37 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 019148 

38 NGUYỄN VĂN DŨNG 004098 

39 NGUYỄN VIỆT KIỀU TRANG 026654 

40 PHẠM HỮU HÀ 062004 

41 PHẠM THỊ LÊ 034748 

42 PHẠM TRẦN NGỌC VÂN QUỲNH 055738 

43 PHAN LAN HƯƠNG 032423 

44 TĂNG DUY HÙNG 057983 

45 TÔ TUYẾT NHUNG 046326 

46 TRẦN NGỌC HÂN 061586 

47 TRẦN THỊ DIỆU LINH 030176 

48 TRẦN THỊ SỸ 050482 

49 TRỊNH THỊ OANH 028691 

50 VÕ THANH TRƯỜNG 063109 

 

5. GIẢI KHUYẾN KHÍCH:  

STT Tên Khách Hàng Mã số dự thưởng 

1 ÂU HUY HOÀNG 049967 

2 BÁ THỊ THÁI HƯƠNG 056160 

3 BÙI THÁI HẢI 039070 

4 BÙI THỊ NHÀI 003033 

5 BÙI TIẾN VIỆT 007661 

6 BÙI VĂN THẮNG 013438 

7 BÙI VĂN THƯỜNG 059164 

8 CAO MINH THÔNG 066378 

9 CAO THỊ HỒNG NGA 054125 

10 CHẾ THỊ HỒNG LIÊN 053314 

11 CHU ĐỨC NHÂN 041110 

12 CHU LINH PHƯƠNG 026396 

13 CHU VĂN KIÊN 051666 

14 CÙ THANH HOA 006563 

15 ĐẶNG THẾ TRÍ 063245 

16 ĐẶNG THỊ KIỀU TIÊN 007114 

17 ĐẶNG THỊ NGUYỆT 044114 

18 ĐẶNG THỊ THANH THUỲ 057730 

19 ĐẶNG VÂN ANH 046286 

20 ĐÀO BẠCH TUYẾT 037164 

21 ĐÀO THĂNG LONG 040560 

22 ĐÀO THỊ VÂN ANH 063319 



23 ĐINH HỮU PHƯỚC 050233 

24 ĐINH VĂN NHƯỢNG 008209 

25 ĐINH VĂN SANH 062563 

26 ĐỖ HẢI YẾN 034367 

27 ĐỖ NGỌC VINH 032670 

28 ĐỖ THỊ HỒNG NGỌC 000109 

29 ĐỖ THỊ MAI HÀ 008077 

30 ĐỖ THỊ PHƯỢNG 031988 

31 ĐỖ THỊ PHƯƠNG THUÝ 047851 

32 ĐỖ THỊ THANH TÂM 057470 

33 ĐỖ THỊ THẢO 047172 

34 ĐỖ THỊ YẾN 012158 

35 ĐỖ TUẤN TÙNG 040769 

36 ĐỖ VĂN NGHĨA 046284 

37 ĐOÀN MINH CHÂU 017827 

38 DƯƠNG NGỌC BÍCH 017202 

39 DƯƠNG THỊ LANH 010117 

40 DƯƠNG THỊ THẮM 046963 

41 DƯƠNG THỊ THUÝ HOÀ 004939 

42 DƯƠNG VIỆT NGHĨA 015763 

43 GIANG MỸ TÂM 031022 

44 HÀ MINH DŨNG 033819 

45 HÁN THỊ LỆ QUYÊN 047435 

46 HỒ ĐẶNG PHƯƠNG KHUÊ 009492 

47 HỒ HỶ 052479 

48 HỒ THỊ CẨM THẠCH 035389 

49 HỒ THỊ MỸ PHƯỢNG 010668 

50 HOÀNG HỒ NGÂN TRINH 031647 

51 HOÀNG HUYỀN LINH 022582 

52 HOÀNG THỊ KIM MAI 024697 

53 HOÀNG THỊ LÝ 062904 

54 HOÀNG THỊ MAI 034235 

55 HOÀNG THỊ MAI LINH 023470 

56 HOÀNG THỊ THU THẢO 043564 

57 HOÀNG THỊ TỐ YÊN 040485 

58 HOÀNG THUÝ QUỲNH 039336 

59 HOÀNG VĂN PHÚ 020257 

60 HỒNG THUÝ NGA 049551 

61 HUỲNH LÝ BANG 019790 

62 HUỲNH NGỌC NỮ 008756 

63 HUỲNH NHƯ Ý 069438 

64 HUỲNH THẢO VY 066928 

65 HUỲNH THỊ BẢO TRÂN 061961 

66 HUỲNH THU MINH 029873 

67 HUỲNH VĂN CHUNG 058485 

68 KIỀU THỊ KIM LIÊN 003978 

69 LẠI TẤN PHÁT 024488 



70 LÂM GIA LINH 059582 

71 LÂM VĂN NỂN 009908 

72 LÊ ANH KIỆT 051199 

73 LÊ ANH THẢO 032876 

74 LÊ ANH TUẤN 011682 

75 LÊ ANH TUẤN 011685 

76 LÊ BÙI LÂN 054463 

77 LÊ DIÊN HẠNH 019733 

78 LÊ HOÀNG HẢI 018165 

79 LÊ HOÀNG HẢI 018167 

80 LÊ HOÀNG TÂM 018219 

81 LÊ KHÁI PHƯƠNG 038525 

82 LÊ QUANG NHỰT 026401 

83 LÊ QUỐC KHANG 064211 

84 LÊ QUỐC VINH 039672 

85 LÊ THANH GIANG 062170 

86 LÊ THÀNH HƯNG 011817 

87 LÊ THANH RIN 021848 

88 LÊ THỊ CẨM TIÊN 016726 

89 LÊ THỊ HÀ 061204 

90 LÊ THỊ HỒNG VÂN 024493 

91 LÊ THỊ HUYỀN 066246 

92 LÊ THỊ LIÊN 057959 

93 LÊ THỊ LIỄU 066458 

94 LÊ THỊ LÝ 069177 

95 LÊ THỊ MINH HẰNG 026187 

96 LÊ THỊ MỸ HẢO 003451 

97 LÊ THỊ NGÂN 065360 

98 LÊ THỊ NGỌC BĂNG 068498 

99 LÊ THỊ NGUYỆT 049445 

100 LÊ THỊ TÁM 048662 

101 LÊ THỊ TIỆP 045003 

102 LÊ THUỲ MỸ TRÂM 049287 

103 LÊ VĂN HIỀN 062589 

104 LÊ VĂN TÂN 047304 

105 LÊ VĂN TÔ 041448 

106 LÝ TUẤN LỢI 000920 

107 MẠNH HOÀNG THAO 040936 

108 NGÔ ANH VIỆT 013934 

109 NGÔ HÀ MY 020466 

110 NGÔ HÙNG NAM 058957 

111 NGÔ THỊ HOÀNG OANH 044848 

112 NGÔ THỊ HỒNG HẠNH 022246 

113 NGÔ THỊ NGA 002203 

114 NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO 039961 

115 NGUYỄN AN XUÂN 004941 

116 NGUYỄN ANH HOÀNG 025376 



117 NGUYỄN ANH TUẤN 028514 

118 NGUYỄN CÔNG LỊCH 029062 

119 NGUYỄN ĐẮC HOÀNG LÂM 043355 

120 NGUYỄN ĐĂNG BÌNH 035123 

121 NGUYỄN DANH LONG 058358 

122 NGUYỄN DIỄM VÂN ANH 031154 

123 NGUYỄN ĐÔNG THIỆN 009020 

124 NGUYỄN ĐỨC TIẾN 062436 

125 NGUYỄN HÀ HỒNG ĐIỆP 013723 

126 NGUYỄN HIỀN CHÂN THANH 036198 

127 NGUYỄN HỒNG HUÂN 068624 

128 NGUYỄN HỒNG NAM 040976 

129 NGUYỄN HỒNG THI 069252 

130 NGUYỄN HỮU TOÀN 048399 

131 NGUYỄN KHÁNH LINH 052139 

132 NGUYỄN LÊ NGỌC MAI 011003 

133 NGUYỄN LÊ NGUYÊN 043776 

134 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 038861 

135 NGUYỄN MINH KHANG 037972 

136 NGUYỄN MINH MẪN 009776 

137 NGUYỄN MINH SÁNG 060473 

138 NGUYỄN MỸ TRANG 015709 

139 NGUYỄN NGỌC PHÚ 002826 

140 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 000579 

141 NGUYỄN NGỌC QUỲNH MAI 030761 

142 NGUYỄN NHƯ ĐIỆP 045473 

143 NGUYỄN PHÚ DŨNG 027626 

144 NGUYỄN QUẾ HƯƠNG 033894 

145 NGUYỄN QUỐC LỊNH 049083 

146 NGUYỄN QUYẾT TIẾN 027285 

147 NGUYỄN QUYẾT TIẾN 027287 

148 NGUYỄN SƠN  LÂM 020283 

149 NGUYỄN TẤN CƯNG 056785 

150 NGUYỄN TẤN HẢO 045889 

151 NGUYỄN THĂNG LONG 020807 

152 NGUYỄN THÀNH LONG 063376 

153 NGUYỄN THANH TRỌNG 038184 

154 NGUYỄN THANH TÚ 019446 

155 NGUYỄN THANH TUẤN 056294 

156 NGUYỄN THANH TÙNG 026192 

157 NGUYỄN THỊ BĂNG TÂM 046229 

158 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 015422 

159 NGUYỄN THỊ BÍCH XUÂN 006904 

160 NGUYỄN THỊ DUYÊN 024361 

161 NGUYỄN THỊ GIANG 003924 

162 NGUYỄN THỊ HÀ 053443 

163 NGUYỄN THỊ HIỀN 024831 



164 NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH 041320 

165 NGUYỄN THỊ HUÊ 029532 

166 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 016936 

167 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 059639 

168 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 068289 

169 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 023395 

170 NGUYỄN THỊ LINH 032802 

171 NGUYỄN THỊ LÝ 040090 

172 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 027416 

173 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 027417 

174 NGUYỄN THỊ MINH THU 015161 

175 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 057048 

176 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 031024 

177 NGUYỄN THỊ QUẾ 032120 

178 NGUYỄN THỊ TÂM 014270 

179 NGUYỄN THỊ TÂM 014273 

180 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 066930 

181 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 066592 

182 NGUYỄN THỊ THU LAN 014955 

183 NGUYỄN THỊ THU LOAN 064001 

184 NGUYỄN THỊ THU TRANG 013648 

185 NGUYỄN THỊ THU TRANG 020598 

186 NGUYỄN THỊ THỤC TRINH 061886 

187 NGUYỄN THỊ THỦY 035258 

188 NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG 023940 

189 NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG 043226 

190 NGUYỄN THỊ TRANG 049760 

191 NGUYỄN THỊ YẾN 022922 

192 NGUYỄN THỊ YẾN 022923 

193 NGUYỄN THỊ YẾN 027755 

194 NGUYỄN THU HÀ 021562 

195 NGUYỄN TIẾN ĐẠI 063113 

196 NGUYỄN TUẤN ANH 019942 

197 NGUYỄN TUẤN ANH 041787 

198 NGUYỄN TUẤN ANH 053577 

199 NGUYỄN TUẤN HÙNG 069307 

200 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 036823 

201 NGUYỄN VĂN ĐOAN 029403 

202 NGUYỄN VĂN DŨNG 037846 

203 NGUYỄN VĂN HÙNG 002645 

204 NGUYỄN VĂN PHÚC 035046 

205 NGUYỄN VĂN QUẢNG 065566 

206 NGUYỄN VĂN TẤN 022163 

207 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 067137 

208 PHẠM ĐẠI DŨNG 059980 

209 PHẠM HOÀNG ANH 059923 

210 PHẠM NAM THANH 018842 



211 PHẠM NGỌC NHƯ 016050 

212 PHẠM NGỌC TUẤN 021517 

213 PHẠM NGỌC TUẤN 061072 

214 PHẠM NGUYỄN QUANG MINH 027351 

215 PHẠM NỮ BÍCH HỢP 009229 

216 PHẠM QUANG ANH 011476 

217 PHẠM THANH HUYỀN 067191 

218 PHẠM THANH NHÀN 064262 

219 PHẠM THỊ PHO 054254 

220 PHẠM THỊ THÂN THƯƠNG 043982 

221 PHẠM THỊ THANH 062798 

222 PHẠM THỊ THẢO 012914 

223 PHẠM THỊ THU HÀ 068834 

224 PHẠM THỊ THUẦN 000238 

225 PHẠM THỊ THUẦN 000241 

226 PHẠM THU TRANG 062227 

227 PHẠM TỐ TRINH 018142 

228 PHẠM VĂN CÁCH 007529 

229 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 042601 

230 PHAN ĐẠI HIỆP 041496 

231 PHAN ĐÌNH THÁI 040299 

232 PHAN LÊ VI NA 049210 

233 PHAN PHÚC THẮNG 022398 

234 PHAN SỸ HÙNG 009231 

235 PHAN THỊ ÁNH TUYẾT 026869 

236 PHAN THỊ BẢO NAM 060788 

237 PHAN THỊ LỰU 004761 

238 PHAN THỊ THANH XUÂN 020048 

239 PHAN TRỌNG DOÃN 055486 

240 PHAN XUÂN HOÀNG 030686 

241 PHÍ THỊ THU HẰNG 021773 

242 PHÙNG THANH HỮU 010042 

243 TẠ PHƯỚC SANG 028093 

244 TRẦN CHẮN KIÚ 038729 

245 TRẦN DUY NGUYÊN 039545 

246 TRẦN HỮU LỘC 011347 

247 TRẦN KHÚC HOAN 056109 

248 TRẦN KIM ĐỊNH 067682 

249 TRẦN KIM XUÂN NHÃ 017879 

250 TRẦN LÊ QUYÊN 041185 

251 TRẦN MINH HOÀNG 005961 

252 TRẦN MINH NGHỊ 037425 

253 TRẦN NGUYÊN QUỐC 006225 

254 TRẦN NHẬT HUY 024960 

255 TRẦN NHẬT TIẾN 043019 

256 TRẦN QUANG SƠN 017331 

257 TRẦN THANH TUẤT 035516 



258 TRẦN THỊ HÀ 056369 

259 TRẦN THỊ HỒNG LOAN 025978 

260 TRẦN THỊ HUỆ 069043 

261 TRẦN THỊ MAI ANH 045470 

262 TRẦN THỊ MỸ DUNG 066509 

263 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 020882 

264 TRẦN THỊ OANH 056710 

265 TRẦN THỊ THÁI TRINH 045266 

266 TRẦN THỊ THANH TÂM 048742 

267 TRẦN THỊ THANH THUÝ 021223 

268 TRẦN THỊ THU HẰNG 028907 

269 TRẦN THIÊN NAM 005698 

270 TRẦN TRUNG HIẾU 051875 

271 TRẦN VĂN SƠN 025717 

272 TRẦN VĂN THÀNH 067818 

273 TRẦN VŨ LỆ MINH 063188 

274 TRẦN XUÂN KHANH 039620 

275 TRỊNH NAM THÁI 001677 

276 TRƯƠNG HỒNG PHÚC 037975 

277 TRƯƠNG QUANG MINH 036954 

278 TRƯƠNG THÀNH CÔNG 051878 

279 TRƯƠNG THỊ HIỀN 047720 

280 TRƯƠNG TUYẾT HÀ 042885 

281 TỪ QUỐC HUY 001129 

282 TỪ THỊ HOÀI 003714 

283 VĂN CÔNG VINH 014064 

284 VĂN THỊ NGỌC HẢI 012708 

285 VÕ HOÀNG GIANG 045083 

286 VÕ HOÀNG TRUNG 060264 

287 VÕ KHẮC NHÂN 032933 

288 VỎ NGỌC THẮM 029191 

289 VŨ KHẮC CHI 053239 

290 VŨ MINH TUẤN 066383 

291 VŨ QUANG HƯNG 023809 

292 VŨ THỊ MAI THƯƠNG 008552 

293 VŨ THỊ MÙI 028439 

294 VŨ THỊ NGA 022713 

295 VŨ THỊ NGA 022714 

296 VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO 055354 

297 VŨ THỊ THANH 056240 

298 VŨ TIẾN THÀNH 018377 

299 VƯƠNG NGỌC ĐÔNG 027076 

300 VƯƠNG NGỌC QUỲNH 020203 

 


